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Tên Tổ chức giám định /  

Name of Inspection Body: 

Công ty Cổ phần giám định Khánh Đạt  

Khanh Dat Control Joint Stock Company 

Mã số công nhận /   

Accreditation Code: 
VIAS 103 

Địa chỉ trụ sở chính / 

Head office address: 

Số 20 Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng 

No. 20, Binh Kieu 2 street, Dong Hai 2 ward, Hai An district, Hai 

Phong city 

Địa điểm công nhận/  

Accredited locations: 

Số 20 Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng 

No. 20, Binh Kieu 2 street, Dong Hai 2 ward, Hai An district, Hai 

Phong city 

Điện thoại/ Tel:  0938410555 

Email: khanhdatcontrol@gmail.com Website:   

Loại tổ chức giám định / 

 Type of Inspection: 

Loại A  

Type A  

Người đại diện / 

Authorized Person: 
Hoàng Tiến Mạnh 

Hiệu lực công nhận / 

Period of Validation: 
Kể từ ngày       /06/2024 đến ngày      /06/2027 
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Lĩnh vực           

giám định 

Field of Inspection 

Nội dung giám định 

Type and Range of Inspection 

Phương pháp,             

qui trình giám định 

Inspection Methods/ 

Procedures 

Địa điểm và   

bộ phận       

liên quan 

Location(s) and 

relating 

division(s)  

Hàng hóa: 

Hàng rời, hàng đóng 

bao/kiện 

Cargoes: 

 In bulk, in bags/packaged 

Số lượng kiểm đếm, khối lượng 

qua cân; Tình trạng 

Tally, weight by scale, condition 

HD08-01 

HD08-11 

HD08-14 

Phòng giám 

định 

Inspection 

Department 

Phế liệu:  

Phế liệu sắt thép, phế liệu 

giấy, phế liệu nhựa, phế 

liệu kim loại màu. 

Scraps: 

Steel scraps, paper 

scraps, plastic scraps, 

nonferous material 

scraps. 

Chất lượng theo QCVN về bảo vệ 

môi trường (QCVN 31, 32, 33, 66 

-2018/BTNMT): Chủng loại 

(phân loại theo kích thước, và mã 

HS); xác định tỷ lệ tạp chất; độ 

ẩm của phế liệu giấy. 

Quality compliance with QCVN 

environmental protection (QCVN 

31, 32, 33, 66 - 2018/BTNMT): 

Grading (classification by 

dimensions and HS code); 

contamination; moisture content 

of paper scrap 

HD08-12A 

HD08-12B 

HD08-12C 

HD08-12E 

Phòng giám 

định 

Inspection 

Department 

Máy móc, thiết bị: 

Máy móc, thiết bị đã qua 

sử dụng 

Machinery & equipment: 

Used machinery 

Tuổi, an toàn, tiết kiệm năng 

lượng và bảo vệ môi trường theo 

quyết định số18/2019/QĐTTg 

ngày 19/04/2019  

Age, safety, energy saving and 

environmental protection 

according to Decision No. 

18/2019/ QD-TTg dated April 19, 

2019 

HD08-08 

Phòng giám 

định 

Inspection 

Department 

 
Ghi chú/ Note: 

- HD08 – AA - B: Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods 

- Trường hợp Công ty Cổ phần giám định Khánh Đạt cung cấp dịch vụ giám định thì Công ty Cổ 

phần giám định Khánh Đạt phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ It is mandatory for the Khanh 

Dat Control Joint Stock Company that provides inspection services  must register their activities 

and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.  
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DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH 

LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES 

 

Tên phương pháp/ qui trình giá định 

Name of inspection methods/ procedures 

Mã số phương pháp/ qui trình giám định  

Code of inspection methods/ procedures 

Quy trình giám định số lượng HD08-01 (2023) 

Quy trình giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng HD08-08 (2023) 

Quy trình giám định khối lượng bằng cân cầu HD08-11 (2023) 

Quy trình giám định tình trạng HD08-14 (2023) 

Quy trình giám định phế liệu sắt HD08-12A (2023) 

Quy trình giám định phế liệu nhựa HD08-12B (2023) 

Quy trình giám định phế liệu giấy  HD08-12C (2023) 

Quy trình giám định phê liệu kim loại màu HD08-12E (2023) 
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	2024-06-14T09:32:42+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	2024-06-15T09:25:42+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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